TÓM TẮT
Đề tài “Điều tra sâu hại trên cây đậu đũa và xác định hiệu lực trừ sâu đục quả Maruca testulalis của một số loại thuốc hóa học tại thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước” được tiến hành tại Thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước thời gian từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2009. Điều tra hiện trạng bằng 35 phiếu, tìm hiểu kỹ thuật canh tác, tình hình sử dụng thuốc trừ sâu, chăm sóc và bảo vệ thực vật của nông dân. Điều tra thành phần sâu hại, ghi nhận sâu hại chính trên cây đậu đũa ở địa phương và tìm hiểu hiệu lực của một số loại thuốc hóa học trừ sâu đục quả Maruca testulalis trên cây đậu đũa. Thí nghiệm được bố trí ngoài đồng theo kiểu thí nghiệm khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức 3 lần lặp lại. 

Kết quả thu được của đề tài cho biết:

Cây đậu đũa tại thị xã Đồng Xoài – Bình Phước hiện nay vẫn được trồng theo tập quán canh tác địa phương. Số hộ trồng đậu có diện tích từ 100 – 200m2 chiếm tỉ lệ cao nhất (51,4%), năng suất đậu đũa đạt trên 1000 – 1200 kg/1000m2 chiếm 42,9%. Giống đậu được trồng nhiều nhất ở địa phương là giống Đài Loan hạt trắng chiếm 40% số hộ.

Trên các ruộng trồng đậu đũa tại thị xã Đồng Xoài – Bình Phước (tháng 9 – 12 năm 2009) có 9 loài sâu hại thuộc 6 bộ gồm các loại sâu đục quả (Maruca testulalis G.), sâu cuốn lá (Lamprosema indicata F.), sâu khoang (Spodoptera litura F.), bọ xít xanh (Nezara viridula L.), rệp mềm (Aphis craccivora K.), rầy xanh (Empoasca flavescens), bọ trĩ hoa (Megalurothryp usitatus B.), ruồi đục lá (Liriomyza sativae B.) và nhện đỏ (Tetranychus sp.).

Rệp mềm thường xuất hiện vào thời điểm 10 ngày sau trồng, mật độ rệp điều tra được là 3,1 con/ngọn, tỉ lệ hại tương ứng 2,6%.  Mật độ rệp cao nhất điều tra được là thời điểm khoảng 25 ngày sau trồng đạt mật độ 6,2 con/ngọn, tỉ lệ hại 8,7% và 60 ngày sau trồng đạt mật độ 6,1 con/ngọn, tỉ lệ hại là 19,5%.

Sâu đục quả thường xuất hiện vào thời điểm 40 ngày sau trồng với mật độ 0,07 con/quả, tỉ lệ hại 5,4%, cao nhất tại thời điểm 80 ngày sau trồng đạt mật độ 0,17 con/quả, tỉ lệ hại 17%.
Trong 4 loại thuốc thí nghiệm thì thuốc có hiệu lực trừ sâu đục quả Maruca testulalis cao nhất là Bull Star 262.5EC đạt 98,73% ở 5 ngày sau phun và Tungrin 10EC đạt 95,43% ở 5 ngày sau phun.
